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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2353403023869 AnhNguyễn Thị Vân 12/01/2008 6 5.0 5.0 6.0 5.4 5.0 5.2 1

2353403023870 ÁnhPhan Thị Ngọc 26/10/2008 4 8.0 4.0 8.0 6.3 5.5 5.8 2

2353403023872 DuyĐặng Thái 21/11/2008 5 9.0 6.0 7.0 7.0 3.5 5.0 5.8 3

2353403023874 KiềuNguyễn Thị Diễm 12/08/2008 2 5.0 7.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4

2353403023875 LiênNguyễn Thị Kim 27/10/2008 5 5.0 5.0 6.0 5.3 5.0 5.1 5

2353403023876 LinhLê Hữu 21/05/2008 7 8.0 7.0 6.0 7.0 5.0 5.8 6

2353403023877 LinhPhan Thị Yến 17/08/2008 6 5.0 3.0 7.0 5.1 5.0 5.1 7

2353403023878 MinhPhạm Khải 01/08/2008 6 9.0 8.0 9.0 8.3 5.0 6.3 8

2353403023879 NgânNguyễn Thị Bảo 29/11/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2353403023880 NgânPhan Thị Kim 01/01/2008 6 9.0 7.0 7.0 7.4 3.0 5.0 6.0 10

2353403023881 NgoanLê Ngọc 29/01/2008 5 9.0 7.0 8.0 7.6 6.0 6.6 11

2353403023882 NhânTrần Hữu 21/07/2008 5 5.0 5.0 7.0 5.6 5.5 5.5 12

2353403023883 NhiVõ Thảo 18/10/2008 7 8.0 7.0 7.0 7.3 5.0 5.9 13

2353403023885 NhựtNguyễn Minh 28/03/2008 5 5.0 5.0 7.0 5.6 5.0 5.2 14

2353403023886 OanhPhan Thị 28/09/2008 6 5.0 7.0 8.0 6.6 5.0 5.6 15

2353403023887 PhươngVõ Thị Trúc 05/10/2008 6 5.0 7.0 7.0 6.3 4.0 7.0 6.7 16

2353403023888 QuỳnhLê Thị Như 28/04/2008 6 5.0 7.0 8.0 6.6 6.0 6.2 17

2353403023889 TháiNguyễn Quốc 12/10/2008 6 7.0 7.0 7.0 6.9 3.5 6.0 6.3 18

2353403023890 ThiTrần Thị Bảo 10/11/2008 6 8.0 7.0 7.0 7.1 5.0 5.9 19

2353403023891 ThiệnHuỳnh Hồ Chí 28/05/2008 5 5.0 6.0 6.0 5.6 5.5 5.5 20

2353403023892 ToànNguyễn Văn Bảo 09/02/2008 6 7.0 5.0 9.0 6.9 5.5 6.0 21

2353403023893 TrinhTrương Thị Hương 03/05/2008 6 6.0 6.0 7.0 6.3 5.5 5.8 22

2353403023894 TườngDương Thị Cát 29/10/2008 6 6.0 7.0 7.0 6.6 5.0 5.6 23

2353403023895 TỷNguyễn Văn 06/12/2008 5 8.0 4.0 9.0 6.7 4.0 5.0 5.7 24

2353403023896 VânTrần Khánh 21/05/2008 7 6.0 5.0 9.0 6.7 5.0 5.7 25

2353403023897 VyNguyễn Thị Tường 12/05/2008 6 8.0 6.0 7.0 6.9 5.5 6.0 26

2353403023898 ÝLê Thị Như 19/12/2008 5 8.0 5.0 9.0 7.0 5.5 6.1 27

2353403023899 ÝLê Thị Như 19/12/2008 6 5.0 6.0 7.0 6.0 4.0 8.5 7.5 28
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